
PHỤ LỤC II 

Danh sách điều tra XHH đo lường sự hài lòng của người dân đối với  sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 

(Kèm theo Công văn số         /SNV-CCHCVTLT ngày       /5/2023 của Sở Nội vụ) 

I. DANH SÁCH NGƯỜI DÂN GIAO DỊCH HỒ SƠ TTHC TẠI CÁC SỞ, 

BAN, NGÀNH TỈNH (200 người dân/sở, ban, ngành tỉnh) 

TT Họ và tên 
Địa chỉ (đội, xóm, 

thôn, xã,         huyện) 
Điện  thoại 

Tên TTHC 

giao dịch 

Hình thức 

trực tiếp/trực 

tuyến 

Ví dụ đơn vị: Sở Nội vụ 

1      

2      

…      

200      

 II. DANH SÁCH NGƯỜI DÂN THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, 

THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (100 người dân/xã, phường, thị trấn) 

TT Họ và tên Địa chỉ (đội, xóm, thôn) Điện thoại 

Ví dụ đơn vị: Thành phố Hưng Yên 

I Phường Hiến Nam   

1    

2    

…    

100    

II Phường Lê Lợi   

1    

2    

…    

100    

III Xã……   

    

    

 

Ghi chú: đối với những người dân không có địa chỉ cụ thể hoặc không có số 

điện thoại liên hệ thì không được đưa vào danh sách./. 
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